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1 M-1 Hoàng Huy Sâm 02/03/1993 Nam SXCT 50122928 Gia Lai Khám sức khỏe

2 M-2 Lê Thị Hà 20/06/1991 Nữ SXCT 10019192 Thanh Hóa Khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Doãn Tuấn 24/11/1997 Nam SXCT 91224084 Quảng Bình Khám sức khỏe

4 M-4 Thân Thị Bé 16/05/2001 Nữ SXCT 91203552 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Hữu Nguyên 20/12/2002 Nam SXCT 91227416 Đắk Lắk Khám sức khỏe

6 M-6 Bùi Văn Quý 03/05/1989 Nam SXCT 51108723 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Quang Huy 10/02/1986 Nam SXCT 51104945 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 M-8 Trịnh Văn Huyên 15/07/1988 Nam SXCT 51106039 Thanh Hóa Khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Thị Lan Hương 24/02/1997 Nữ SXCT 50111217 Ninh Bình Khám sức khỏe

10 M-10 Trần Văn Minh 22/01/1993 Nam SXCT 51106327 Thanh Hóa Khám sức khỏe

11 M-11 Võ Doãn Minh Tuấn 27/01/2004 Nam SXCT 51109872 Quảng Bình Khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Văn Tiến 21/07/2000 Nam SXCT 51100639 Hải Phòng Khám sức khỏe

13 M-13 Trần Đình Quý 13/06/1993 Nam SXCT 51110484 Quảng Trị Khám sức khỏe

14 M-14 Võ Hồng Quân 25/10/1995 Nam SXCT 51107572 Nghệ An Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Tuấn Vũ 27/03/2002 Nam SXCT 91220193 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Thị Hạnh 27/03/1995 Nữ SXCT 91226612 Bình Định Không khám sức khỏe

17 M-17 Bùi Văn Huy 08/10/1997 Nam SXCT 51105201 Thanh Hóa Khám sức khỏe

18 M-18 Đinh Hữu Quyết 08/01/1994 Nam SXCT 51103796 Nam Định Khám sức khỏe

19 M-19 Chu Văn Chương 03/05/1997 Nam SXCT 51101272 Hưng Yên Khám sức khỏe

20 M-20 Trần Công Hoàng 26/07/1990 Nam SXCT 51110771 Quảng Nam Khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Văn Toán 24/06/1990 Nam SXCT 51104509 Bắc Giang Khám sức khỏe

22 M-22 Vương Đình Toàn 24/11/2001 Nam SXCT 50100427 Hà Nội Khám sức khỏe
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23 M-23 Nguyễn Thị Nga 23/03/1992 Nữ SXCT 50110550 Thái Bình Khám sức khỏe

24 M-24 Trần Thị Liên 16/10/2001 Nữ SXCT 50111415 Ninh Bình Khám sức khỏe

25 M-25 Trần Thị Minh Hải 10/10/2002 Nữ SXCT 91206432 Bắc Ninh Khám sức khỏe

26 M-26 Lê Thị Lan 15/01/2000 Nữ SXCT 51107316 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 M-27 Đoàn Cảnh Việt Anh 09/07/1995 Nam SXCT 51104537 Bắc Giang Khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Thị Quỳnh Vi 14/09/1994 Nữ SXCT 50108235 Hải Phòng Không khám sức khỏe

29 M-29 Trần Quang Hà 22/02/1999 Nam SXCT 51104140 Thái Bình Khám sức khỏe

30 M-30 Đào Văn Sơn 19/09/1986 Nam SXCT 51102025 Thái Nguyên Khám sức khỏe

31 M-31 Hoàng Anh Được 19/11/1984 Nam SXCT 51101776 Lạng Sơn Khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Phương Thảo 28/08/1988 Nữ SXCT 50104123 Phú Thọ Khám sức khỏe

33 M-33 Phạm Thị Hương 11/11/1985 Nữ SXCT 10018943 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-34 Trần Thị Liên 15/03/1988 Nữ SXCT 50105259 Bắc Giang Khám sức khỏe

35 M-35 Võ Đình Tiến 20/01/1985 Nam SXCT 50124085 Đắk Lắk Khám sức khỏe

36 M-36 Hoàng Thị Vân 10/12/1995 Nữ SXCT 50113799 Thanh Hóa Khám sức khỏe

37 M-37 Lê Thị Kim Yến 04/12/1997 Nữ SXCT 50113355 Thanh Hóa Khám sức khỏe

38 M-38 Vi Thị Thùy 02/05/1997 Nữ SXCT 50113694 Thanh Hóa Khám sức khỏe

39 M-39 Vũ Thị Nhung 05/10/1992 Nữ SXCT 50111121 Ninh Bình Khám sức khỏe

40 M-40 Đỗ Đức Thịnh 10/03/2002 Nam SXCT 51101303 Hưng Yên Khám sức khỏe

41 M-41 Nguyễn Ngọc Sơn 01/06/2001 Nam SXCT 50104020 Phú Thọ Khám sức khỏe

42 M-42 Trần Duy Dũng 14/12/2000 Nam SXCT 91214461 Nghệ An Khám sức khỏe

43 M-43 Đào Văn Tiến 08/01/1997 Nam SXCT 51107156 Nghệ An Khám sức khỏe

44 M-44 Lê Khắc Ngọc 06/06/1999 Nam SXCT 51106163 Thanh Hóa Khám sức khỏe

45 M-45 Trần Nguyễn Như Linh 15/12/2001 Nam SXCT 51102226 Phú Thọ Khám sức khỏe

46 M-46 Đào Công Vũ 22/03/2004 Nam SXCT 51106441 Thanh Hóa Khám sức khỏe


